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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 7                                   Từ ngày: 21/10/2024 - Đến ngày:25/10//2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

21/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 19 HĐTN Giao lưu văn nghệ chủ đề Em yêu Hà Nội  

2 61 T.Việt Đọc: Yêu lắm trường ơi Tivi 

3  TA LG   

4 62 T. việt 

Đọc: Yêu lắm trường ơi +Lồng ghép Quyền và bổn 

phận của trẻ em: CĐ4: Trường học 

Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 31 Toán Luyện tập (Tiết 5/5) Bảng phụ 

3 

22/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 63 T. việt Viết: Chữ hoa E, Ê M chiếu, chữ mẫu 

2 32 Toán Bảng trừ (qua 10)  (Tiết 1/2) Tivi 

3 64 T.việt Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa Tivi 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Âm nhạc 

Thường thức ÂN: Đàn bầu Việt Nam – V/ dụng - S/ 

tạo 

 

2  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

3 13 TNXH Chào đón ngày khai giảng (Tiết 2/2) M/chiếu, ảnh 

4 

23/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại  

2  Mĩ thuật Phương tiện giao thông  

3 65 T. việt Đọc: Em học vẽ Tivi 

4 66 T. việt Đọc: Em học vẽ Tivi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

2  Tin-TC   

3 20 HĐTN Đẩy bài Tuần 8: Quý trọng đồng tiền.(T2/3) Tivi 

5 

24/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 67 T. việt 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

Mchiếu,Bảng phụ 

2 34 Toán 

Giải BT về nhiều hơn một số đơn vị. Luyện tập 

(T1/2) 

Bảng phụ 

3 68 T. việt 

Viết: N-V: Em học vẽ. Phân biệt: ng/ngh, d/r/gi, 

an/ang 

Tivi, 

4 7 Đ. đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (T2/2)+ HĐ STEM Tranh ảnh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

2  TD-TC Ôn dẫn, nhồi bóng di chuyển.  

3 14 TNXH Ngày hội đọc sách của chúng em (T1/2) Tivi 

6 

25/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV 

Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề: ThăngLong 

– Hà Nội”. 

 

3 69 T. việt Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật Tivi 

4 35 Toán Giải BT về ít hơn một số đơn vị. Luyện tập (T 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 70 T. việt Đọc mở rộng Tivi 

2  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

3  HĐTN 

SHL/SHS: SH theo CĐ Gọn gàng ngăn nắp. Sinh hoạt lớp: 

Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới + Lồng ghép Giáo dục 

địa phương: CĐ5: Thành cổ Sơn Tây (Tiết 2) 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  7    tháng    10    năm 2024 
                                                                                   Giáo viên 2A1 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                 

  



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 8                                   Từ ngày: 28/10/2024 - Đến ngày:1/11//2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

28/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 22 HĐTN 

Giới thiệu sách theo CĐ “Kể chuyện ngàn xưa 

Thăng Long- Hà Nội”- NXB Hà Nội. 

 

2 71 T.Việt Đọc: Cuốn sách của em Tivi 

3  TA LG   

4 72 T. việt Đọc: Cuốn sách của em Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3  Toán Luyện tập (T1/3) Bảng phụ 

3 

29/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 73 T. việt Viết: Chữ hoa G M chiếu, chữ mẫu 

2 37 Toán Luyện tập (Tiết 2/3) Tivi 

3 74 T.việt Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ Tivi 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Âm nhạc Luyện tập và biểu diễn  

2  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

3 15 TNXH Ngày hội đọc sách của chúng em (T2/2) M/chiếu, ảnh 

4 

30/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỂ 1  

2  Mĩ thuật Phương tiện giao thông  

3 75 T. việt Đọc: Khi trang sách mở ra Tivi 

4 76 T. việt Đọc: Khi trang sách mở ra Tivi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 38 Toán Luyện tập (Tiết 3/3) Bảng phụ 

2  Tin-TC   

3 23 HĐTN 

Thi GVG: Gọn gàng ngăn nắp. (T2/3) Lồng ghép: 

Bác Hồ và những bài học cuộc sống - Bài 1: Bác 

kiểm tra nội vụ 

Tivi 

5 

31/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 77 T. việt 

Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc 

điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

Mchiếu,Bảng phụ 

2 39 Toán Ki-lô-gam – Nặng hơn, nhẹ hơn (T1/3) Bảng phụ 

3 78 T. việt 

Viết: N-V: Khi trang sách mở ra. Viết hoa tên người. 

Phân biệt: l/n, ăn/ăng, ân/âng 

Tivi, 

4 8 Đ. đức Yêu quý bạn bè (T1/2) Tranh ảnh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

2  TD-TC Chuyền bóng 1 tay  

3 16 TNXH 

An toàn khi ở trường (T1/2) + Lồng ghép PTTNTT 

Bài 5: Phòng tránh TNTT do ngã 

Tivi 

6 

1/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV Vẽ theo chủ đề bằng cảm nhận cuả em  

3 79 T. việt Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập Tivi 

4 40 Toán Ki-lô-gam (Tiết 2/3) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 80 T. việt Đọc mở rộng Tivi 

2  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

3 24 HĐTN 

SHL/SHS: SH theo CĐ Quý trọng đồng tiền. Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  7    tháng    10    năm 2024 
                                                                                   Giáo viên 2A1 

                                                                                                                                     
                                                             

                                                                                                 



 


